DANH SÁCH GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG HỌC KỲ II NH 2019-2020
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
	Stt
	Họ và tên
	Môn dạy
	Ghi chú

	1
	Huỳnh Thị Bích
	Vật lý
	

	2
	Nguyễn Quỳnh Giao
	Vật lý
	

	3
	Lê Thị Yến Nhung
	Vật lý
	

	4
	Trần Thị Hoàng Quyên
	Vật lý
	

	5
	Trần Quang Thêu
	Vật lý
	

	6
	Phan Hoàng Thiện
	Vật lý
	

	7
	Nguyễn Ngọc Chương
	Toán
	

	8
	Nguyễn Thị Bích Hồng
	Toán
	

	9
	Hà Việt Hường
	Toán
	

	10
	Hồ Khắc Khuyên
	Toán
	

	11
	Nguyễn Thị Cẩm Loan
	Toán
	

	12
	Nguyễn Trọng
	Toán
	

	13
	Nguyễn Tiến Dương
	Toán
	

	14
	Nguyễn Ngô Anh Tuấn
	Hóa
	

	15
	Phan Thị Thùy Dung
	Hóa
	

	16
	Nguyễn Lê Thuận
	Hóa
	

	17
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	Ngữ văn
	

	18
	Mai Võ Hoài Giang
	Ngữ văn
	

	19
	Bùi Thị Hợp
	Ngữ văn
	

	20
	Trần Nhi Diễm Huỳnh
	Ngữ văn
	

	21
	Lê Thị Mùi
	Ngữ văn
	

	22
	Nguyễn Văn Thiệt
	Ngữ văn
	

	23
	Hồ Thị Thanh Thương
	Ngữ văn
	

	24
	Bùi Đình Trường
	Ngữ văn
	

	25
	Phan Thanh Tuân
	Ngữ văn
	

	26
	Bùi Thị Ngọc Tuyền
	Ngữ văn
	

	27
	Huỳnh Quốc Dũng
	Giáo dục QP-AN
	

	28
	Nguyễn Thị Cẩm Hà
	Giáo dục QP-AN
	

	29
	Võ Ngọc Lân
	Giáo dục QP-AN
	

	30
	Hoàng Văn Nam
	Giáo dục QP-AN
	

	31
	Bùi Văn Phương
	Giáo dục QP-AN
	

	32
	Ngô Văn Quang
	Giáo dục QP-AN
	

	33
	Nguyễn Tiến Sỹ
	Giáo dục QP-AN
	

	34
	Nguyễn Văn Úy
	Giáo dục QP-AN
	

	35
	Huỳnh Thị Diệu Lý
	Giáo dục QP-AN
	

	36
	Bạch Văn Gân
	Giáo dục QP-AN
	

	37
	Nguyễn Văn Nghi
	Ngoại ngữ (Tiếng anh)
	

	38
	Trần Thị Thanh Trải
	Ngoại ngữ (Tiếng anh)
	

	39
	Phạm Thị Kim Vi
	Ngoại ngữ (Tiếng Hoa)
	

	40
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